
MSSV Họ Lót Tên CTĐT Lớp SV Xếp loại HT DTBHT Xếp loại RL DRL Xếp Loại HB Số Tiền HB
16148071 Lư Quỳnh Chúc 16148 161480A Khá 7.57 Khá 74 Khá 4,500,000
16148077 Nguyễn Phương Duy 16148 161480A Khá 7.67 Khá 75 Khá 4,500,000
16148172 Đào Thị Thanh Thúy 16148 161480A Khá 7.35 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
16148180 Nguyễn Thị Thu Trà 16148 161480A Khá 7.46 Tốt 86 Khá 4,500,000
16148184 Nguyễn Nhị Trung 16148 161480A Khá 7.7 Khá 70 Khá 4,500,000
16148134 Nguyễn Văn Nhật 16148 161480C Khá 7.83 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16148151 Nguyễn Ngọc Quỳnh 16148 161480C Khá 7.79 Khá 75 Khá 4,500,000
17148112 Nguyễn Bình An 17148 171480A Giỏi 8.12 Tốt 87 Khá 4,500,000
17148141 Trần Thị Hương Lý 17148 171480A Khá 7.86 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17148151 Nguyễn Văn Nghĩa 17148 171480A Giỏi 8.35 Tốt 84 Khá 4,500,000
17148117 Hồ Ngọc Bảo Châu 17148 171480B Khá 7.85 Tốt 88 Khá 4,500,000
17148162 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 17148 171480B Giỏi 8.14 Tốt 88 Khá 4,500,000
17148171 Võ Thị Mỹ Thoa 17148 171480B Khá 7.9 Khá 79 Khá 4,500,000
18156017 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18156 181560A Giỏi 8.58 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18156050 Phùng Thanh Tùng 18156 181560A Giỏi 8.58 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18156043 Trần Thị Mỹ Tiên 18156 181560B Giỏi 8.51 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18156044 Triệu Nhật Tiến 18156 181560B Giỏi 8.48 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18158113 Nguyễn Đức Chánh 18158 181580A Giỏi 8.33 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18158126 Đặng Thị Thu Hiền 18158 181580A Giỏi 8.42 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18158133 Võ Thị Ngọc Khanh 18158 181580A Giỏi 8.31 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
18158144 Phan Nguyễn Thu Ngân 18158 181580A Giỏi 8.55 Xuất sắc 98 Giỏi 5,500,000
18158158 Chế Long Thành 18158 181580B Giỏi 8.53 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
19156031 Trần Huỳnh Như 19156 191560A Giỏi 8.24 Khá 77 Khá 4,500,000
19156041 Võ Mai Thủy 19156 191560A Giỏi 8.18 Khá 77 Khá 4,500,000
19156047 Nguyễn Thị Bảo Trân 19156 191560A Khá 7.89 Khá 72 Khá 4,500,000
19156054 Hồ Phương Vy 19156 191560B Giỏi 8.03 Xuất sắc 96 Giỏi 5,500,000
19156056 Trần Ngọc Thanh Vy 19156 191560B Khá 7.87 Tốt 86 Khá 4,500,000
19158133 Nguyễn Thế Nam 19158 191580B Khá 7.28 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19158150 Đinh Thị Hồng Thắm 19158 191580B Khá 7.93 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
19158154 Huỳnh Hữu Thông 19158 191580B Khá 7.27 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000


